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Abstract: Wetland ecosystems have provided high biological productivity, played an important role 

in the stability and development of coastal people. The wetland ecosystem service (WES) 

assessment is an effective tool for calculating direct and indirect benefits that humans obtained from 

these ecosystems based on monetary valuation. The value of WES in the Tien Yen estuary area has 

been assessed and calculated using a combination of different methods, including cost-benefit 

analysis, questionnaire survey, and remote sensing and GIS. The results showed the particular 

monetary values of 11 WES obtained from 10 wetland ecosystems and total WES value in the  

study area. The outcome can become the scientific basis to choose the suitable solutions for 

sustainable use of natural resources in the relationship between preservation and exploitation of 

wetlands in the future. 
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Tóm tắt: Đất ngập nước (ĐNN) là hệ sinh thái (HST) có năng suất sinh học cao, đóng vai trò quan 

trọng đối với sự ổn định và phát triển sinh kế người dân ven biển. Đánh giá dịch vụ HST (DVHST) 

đất ngập nước là một công cụ hiệu quả để tính toán các lợi ích trực tiếp và gián tiếp của HST thành 

giá trị tiền tệ. Giá trị DVHST đất ngập nước khu vực cửa sông Tiên Yên được đánh giá và tính toán 

qua việc kết hợp sử dụng các phương pháp khác nhau như phân tích chi phí – lợi ích, điều tra bằng 

bảng hỏi, viễn thám và GIS. Kết quả nghiên cứu đã tính toán được 11 giá trị dịch vụ của 10 loại đất 

ngập nước và tổng giá trị kinh tế đất ngập nước khu vực nghiên cứu. Đây là cơ sở khoa học cho việc 

lựa chọn giải pháp sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên trong mối quan hệ giữa bảo vệ, khai 

thác vùng ĐNN trong tương lai. 

Từ khóa: DVHST, đất ngập nước, lượng giá, Tiên Yên.

1. Mở đầu* 

HST ĐNN mang lại nhiều lợi ích trực tiếp và 

gián tiếp cho người dân ven biển. Tổng diện tích 

ĐNN toàn cầu hơn 12,8 triệu km2 (1,28 tỷ ha) 

với 54% bị ngập vĩnh viễn và 46% bị ngập theo 

mùa [1]. Theo đó, Việt Nam có khoảng 10 triệu 

ha ĐNN [2] và khoảng 2,63 triệu ha ĐNN ven 

biển, trong đó vùng Đồng bằng sông Hồng chiếm 

112 nghìn ha [3]. ĐNN là HST năng suất nhất 

trên thế giới [4], chúng bao gồm cả các dịch vụ 

trên cạn và dưới nước. Các DVHST đất ngập 

nước vượt xa các DVHST trên cạn [1]. Với cấu 

________ 
* Tác giả liên hệ. 
   Địa chỉ email: dangkinhbac@hus.edu.vn 
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trúc và chức năng đặc thù của HST chuyển tiếp 

giữa đất liền và biển, người dân ven biển nhận 

được nhiều lợi ích kinh tế và sự bảo vệ của các 

HST này [5], ví dụ như nguồn lợi thủy sản, 

phòng tránh tai biến thiên nhiên, giá trị du lịch 

và văn hóa đặc thù. 

Tại Việt Nam, nhiều tác giả đã nghiên cứu về 

ĐNN, như tại vùng ĐNN nội địa [6, 7]; hay tại 

vùng ĐNN ven biển [8, 9]. Các nghiên cứu cũng 

chỉ ra giá trị mà HST ĐNN mang lại cho lợi ích 

con người gồm các dòng nguyên liệu, năng 

lượng và thông tin từ các nguồn vốn tự nhiên như 
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dịch vụ cung cấp: gồm lương thực như cá, tôm, 

cua, nguyễn thể, gạo, sợi, gỗ, dược phẩm, nước 

ngọt - theo đó, giá trị khai thác ven bờ đạt 

1.434.800 tấn, ước đạt 2 tỷ USD [2]; dịch vụ điều 

tiết: duy trì chất lượng không khí, điều hòa khí 

hậu, lọc nước và xử lý chất thải; điều tiết xói 

mòn, giảm thiểu thiệt hại do bão, lũ và mực nước 

biển dâng ở vùng biển; cố định Carbon (rừng 

ngập mặn (RNM) khi đạt 15 tuổi giảm 90,24 tấn 

CO2/ha/năm [2]); dịch vụ văn hóa: các giá trị di 

sản văn hóa, giải trí và du lịch sinh thái các khu 

bảo tồn. 

Tuy nhiên, hiện nay các hoạt động gia tăng 

áp lực kinh tế lên ĐNN đang làm suy yếu chức 

năng sinh thái và khả năng phục hồi vốn có của 

HST, đe dọa khả năng cung cấp liên tục các dòng 

DVHST cho cả thế hệ tương lai. Từ năm 1970 

đến 2015, các vùng ĐNN tự nhiên bị suy giảm 

trên khắp thế giới: diện tích ĐNN trong đất liền 

và biển/ven biển đều giảm khoảng 35%, tỷ lệ mất 

rừng tăng gấp 3 lần. Trong khi đó, các vùng 

ĐNN do con người chuyển đổi thành, phần lớn 

là lúa và các hồ chứa, tăng 12% [2]. Sự gia tăng 

này không bù đắp cho sự mất mát giá trị của đất 

ngập nước tự nhiên. Ước tính vào năm 2050, dân 

số thế giới có thêm 3 tỷ người, gia tăng đáng kể 

về nhu cầu và tiêu thụ tài nguyên sinh vật, vật 

chất và các loại DVHST liên quan [10]. Khi đó, 

các sản phẩm của HST không còn được coi là vô 

tận và giá trị thực sự của chúng đối với xã hội, 

cũng như chi phí đánh đổi của chúng với các vấn 

đề môi trường, cần được phân tích và tính toán 

cụ thể. 

Khoảng 20 năm gần đây, có nhiều công trình 

lượng giá DVHST từ giá trị toàn bộ ĐNN điển 

hình với 4,9 nghìn tỷ USD/năm trong tổng giá trị 

kinh tế DVHST khoảng 16-54 nghìn tỷ 

USD/năm [11]; đến các khu vực như vùng đầm 

lầy hồ Chilwa, Malawi là 21,1 triệu USD/năm; 

vùng biển Wadden, Hà Lan là 2,33 tỷ USD/năm 

[5]. Giá trị của các DVHST bằng đơn vị tiền tệ 

thể hiện giá trị tương đối mà các thế hệ hiện tại 

đặt ra đối với các DVHST [6]. Theo đó, giá trị 

DVHST ĐNN được thể hiện bằng tổng giá trị sử 

dụng và giá trị chưa sử dụng [14]. Các phương 

pháp lượng hóa kinh tế giá trị DVHST có thể kết 

hợp một hoặc nhiều chi phí của thị trường thực, 

thị trường thay thế, thị trường giả định hay 

chuyển giao giá trị để tính toán. Giá trị kinh tế 

ĐNN được xem là thước đo cho hàng hóa và dịch 

vụ môi trường được HST cung cấp, phản ánh sát 

với các giá trị kinh tế người dân nhận được ở 

vùng nghiên cứu. Vì vậy công tác đánh giá 

DVHST ĐNN là cần thiết để thiết kế và thực 

hiện các chiến lược, giải pháp phù hợp cho quản 

lý bền vững HST này. 

Tại Quảng Ninh, HST ĐNN ngày càng bị 

suy thoái nghiêm trọng trong hai thập kỷ vừa 

qua. Chỉ riêng xã Hải Lạng, khoảng 1.000 ha 

trong tổng số 6.000 ha RNM đã bị suy thoái hoàn 

toàn trong vòng 15 năm qua, do quá trình đô thị 

hóa và chuyển đổi sang mục đích phát triển nông 

nghiệp [15]. Mặc dù vậy, các nghiên cứu tính 

toán tổng giá trị DVHST cho vùng ĐNN Tiên 

Yên hay toàn dải ven biển Đông Bắc Việt Nam 

tới nay chỉ được đánh giá một phần, như giá trị 

dịch vụ trực tiếp. Vai trò/đặc trưng của các các 

HST ĐNN chưa được xem xét một cách chi tiết. 

Do đó, nghiên cứu này lựa chọn khu vực cửa 

sông Tiên Yên làm vùng thí điểm đánh giá chi 

tiết các loại hình DVHST ĐNN. Trên cơ sở đó, 

một số câu hỏi nghiên cứu được tập trung gồm: 

- HST đất ngập nước mang lại những lợi ích 

gì cho người dân ven biển? 

- Tổng giá trị DVHST khu vực cửa sông Tiên 

Yên là bao nhiêu? 

- HST ĐNN nào tại khu vực cửa sông Tiên 

Yên mang lại giá trị kinh tế cao nhất? 

2. Cơ sở tài liệu và phương pháp nghiên cứu  

2.1. Phạm vi nghiên cứu  

Khu vực nghiên cứu thuộc huyện Tiên Yên, 

tỉnh Quảng Ninh bao gồm 5 xã: Hải Lạng, Tiên 

Lãng, Đông Ngũ, Đông Hải và Đồng Rui. Khu 

vực nằm trong dải ĐNN ven biển Đông Bắc Việt 

Nam có diện tích khoảng 13 nghìn ha với đường 

bờ biển dài 35 km. Bãi triều RNM phân bố ở các 

xã Đồng Rui và Hải Lạng là HST điển hình của 

khu vực ven biển Tiên Yên. Dựa vào các đặc 
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trưng sinh thái, vùng ĐNN Đồng Rui đang trong 

quá trình đánh giá để trở thành khu RAMSAR 

của thế giới. 

Dựa theo hệ thống phân loại ĐNN của công 

ước RAMSAR và Bộ Tài nguyên và Môi trường 

[16], nghiên cứu xác định 10/19 loại hình ĐNN 

áp dụng cho vùng cửa sông Tiên Yên (Hình 1). 

Vùng ĐNN Tiên Yên chủ yếu là các trầm 

tích Đệ Tứ như cát, cuội, sỏi, các trầm tích cát 

hạt mịn, bột, bùn, sét. Hệ thống đảo Vân Đồn 

chắn phía ngoài tạo môi trường cửa sông ít sóng 

gió. Độ cao sóng trung bình từ 0,25-0,5 m. Tần 

suất sóng lặng chiếm 97-99%. Hệ động, thực vật 

phát triển và đa dạng, nhiều loài hải sản có giá trị 

dinh dưỡng và kinh tế cao với 260 loài động vật 

đáy, 237 loài thực-động vật nổi, 33 loài rong 

biển, 15 loài thực vật ngập mặn [17]. Quá trình 

nghiên cứu thực địa của nhóm cho thấy: sinh kế 

người dân phần lớn phụ thuộc vào nguồn tài 

nguyên tự nhiên, phục vụ các ngành nghề như khai 

thác tự nhiên, nuôi thủy sản và trồng lúa nước. 

2.2. Cơ sở tài liệu 

Cơ sở tài liệu được sử dụng trong nghiên cứu 

này rất đa dạng nhằm đánh giá và thống kê được 

toàn bộ các giá trị con người có được từ cả HST 

tự nhiên và nhân tác. Trước tiên, nhằm làm giảm 

khối lượng tính toán, nhóm tác giả tổng hợp các 

tài liệu thứ cấp trong và ngoài nước nghiên cứu 

về lĩnh vực DVHST đất ngập nước, đặc biệt là 

về khu vực Tiên Yên.  

 

Hình 1. Các HST đất ngập nước vùng cửa sông Tiên Yên. 
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Hình 2. Các loại hình giá trị DVHST đất ngập nước vùng cửa sông Tiên Yên. 

Nhóm dữ liệu sơ cấp cần thu thập gồm dữ 

liệu viễn thám (ảnh vệ tinh Sentinel-2 của các 

năm 2000, 2005, 2010 và 2020, ALOS và 

NOAA DEM) và kết quả phỏng vấn người dân 

và cán bộ quản lý thuộc huyện Tiên Yên, tỉnh 

Quảng Ninh. Để đảm bảo độ tin cậy và chính xác 

của dữ liệu, kích thước mẫu được lựa chọn khi 

không biết quy mô tổng thể dựa vào các công 

thức sau: 𝑛 =
𝑍2𝑝(1−𝑝)

𝑒2
 . Trong đó: n: số lượng 

mẫu cần xác định; Z: độ tin cậy (với độ tin cậy là 

95%, giá trị Z = 1,96); p: độ lớn an toàn (p = 0,5); 

e: sai số cho phép. Áp dụng công thức trên với 

sai số là 10%, có thể tính được kích thước mẫu 

cho khu vực nghiên cứu tại điểm phỏng vấn. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

2.3.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu cơ bản 

Để đánh giá đầy đủ HST và dịch vụ của 

chúng thuộc vùng ĐNN, nghiên cứu phải sử 

dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu khoa 

học cơ bản với các phương pháp công nghệ. 

Phương pháp thu thập, tổng hợp dữ liệu giúp xây 

dựng hệ thống cơ sở lý luận và thông tin cần thiết 

phục vụ cho nghiên cứu như hiện trạng nguồn tài 

nguyên, điều kiện tự nhiên – xã hội và các chính 

sách liên quan,... Đặc biệt, ước lượng giá trị tích 

lũy carbon trong HST ĐNN được thu thập từ các 

mô hình đã được nghiên cứu trên thế giới để tính 

toán. Trong khi đây là giá trị cần có nhiều thời 

gian cũng như chi phí cho giá trị thay thế tương 

đương để đạt độ chính xác cao. Dữ liệu tổng hợp 

đã giúp đánh giá gián tiếp các HST ĐNN đáy 

thủy sinh dưới triều biển và các đầm/ao nuôi 

trồng thủy sản tại khu vực nghiên cứu. 

Phương pháp bản đồ, viễn thám và GIS giúp 

nhận biết tổng thể sự phân bố không gian, địa 

hình và xác định được hiện trạng của HST vào 

các thời kỳ khác nhau. Sự phân loại lớp phủ 

ĐNN thu được (Hình 1) nhờ áp dụng mô hình 

ResU-Net với mẫu giải đoán thu thập vào tháng 

9/2020 và trên ảnh Sentinel-2 tích hợp với DEM 

thu nhận ngày 22/11/2019 tại huyện Tiên Yên 

với 100 điểm mẫu tương ứng với 10 loại hình 

HST [15]. Mô hình này đã được giải thích và 

công bố tại tạp chí “Remote Sensing” (MDPI) 

vào năm 2020 [15]. Nhờ vậy, nghiên cứu đã thu 

được bản đồ phân bố ĐNN của các năm 2000, 

2005, 2010, và 2015. Đây là cơ sở để đánh giá 

chi tiết các HST khu vực nghiên cứu.  
Khảo sát thực địa và điều tra xã hội học là 2 

phương pháp quan trọng để thực hiện nghiên cứu 

này. Đối tượng của hai phương pháp này: i) Các 

dạng địa hình và các quá trình địa mạo ven biển; 

ii) Các HST; iii) Người dân tham gia hoạt động 

nông nghiệp trực tiếp và du lịch tại vùng ĐNN; 
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iv) Khách du lịch đến vùng ĐNN; và v) Cán bộ 

quản lý tại địa phương. Nghiên cứu thiết kế phiếu 

phỏng vấn theo hình thức cấu trúc để phỏng vấn 

người dân địa phương và bán cấu trúc đối với cán 

bộ quản lý. Quá trình điều tra này giúp xác định 

chính xác các giá trị sử dụng trực tiếp và gián 

tiếp của các HST (Hình 2) thông qua các nguồn 

lợi mà HST mang lại cho cộng đồng dân cư ven 

biển. Quá trình phỏng vấn diễn ra trong tháng 

7/2020 với 107 phiếu đối với người dân địa 

phương và trong tháng 2/2021 với 24 phiếu đối 

với các cán bộ quản lý huyện Tiên Yên. Mục 

đích phỏng vấn là thu thập những thông tin cấp 

hộ gia đình về các nguồn lực sinh kế, các hoạt 

động sinh kế sử dụng tài nguyên biển. Phương 

pháp này còn áp dụng để thu thập các thông tin 

về hiện trạng và diễn biến xói lở bờ biển, lũ lụt, 

những thiệt hại do bão lũ ở dải ven bờ và các mâu 

thuẫn sinh kế của người dân.  

Từ các kết quả mô tả, đo đạc, phân tích trên 

vận dụng phương pháp thống kê và xử lý để đưa 

ra kết quả cuối cùng. Mô hình toán học lượng giá 

từng giá trị của DVHST được xây dựng. Trong 

quá trình tính toán sẽ lấy giá trị trung vị của đối 

tượng đó để đưa ra giá trị thực có sự phân hóa. 

2.3.2. Phương pháp lượng giá kinh tế dịch vụ 

hệ sinh thái 

Bên cạnh các phương pháp nghiên cứu khoa  

học cơ bản nêu trên, phương pháp được áp dụng 

để lượng giá kinh tế các HST cũng hết sức đa 

dạng, phụ thuộc vào cấu trúc và các thuộc tính 

riêng của từng HST. 

Các phương pháp đánh giá chi phí – lợi ích 

được chia thành 3 nhóm là dựa trên thị trường 

thực, dựa trên thị trường thay thế và dựa trên thị 

trường giả định. Mỗi phương pháp phù hợp với 

việc đánh giá một hay nhiều nhóm giá trị cụ thể 

(Bảng 1). Trong đó, giá trị lựa chọn phản ánh nhu 

cầu của những người mong muốn bảo tồn nhằm 

phục vụ hành động hưởng thụ các giá trị sử dụng 

trực tiếp và gián tiếp của những người đó trong 

tương lai, giá trị có thể mang tính biểu tượng. 

Lượng giá kinh tế DVHST ĐNN được thực hiện 

theo một quy trình gồm nhiều bước, mang tính 

liên ngành, với sự tham gia của nhiều chuyên gia 

và các nhóm xã hội.  

3. Kết quả nghiên cứu  

3.1. Giá trị dịch vụ hệ sinh thái của các hệ sinh 

thái đất ngập nước vùng cửa sông Tiên Yên 

Bảng 2 thể hiện giá trị DVHST thu thập được 

từ vùng ĐNN cửa sông Tiên Yên. Các số liệu thu 

thập và tính toán trong nghiên cứu được sử dụng 

cho năm 2019. Cùng với các tính toán chi phí – 

lợi ích, phương pháp tính toán dựa trên phần 

trăm số người khai thác và hưởng lợi từ HST 

ĐNN cũng được kết hợp sử dụng.  

Bảng 1. Các phương pháp đánh giá DVHST đất ngập nước vùng cửa sông Tiên Yên 

STT Nhóm Kiểu loại hình ĐNN Phương pháp lượng giá 

1 

Giá 

trị sử 

dụng 

Giá trị sử 

dụng 

trực tiếp 

Khai thác thủy sản tự nhiên 

Giá thị trường 
2 Nuôi trồng thủy sản 

3 Giá trị trồng trọt 

4 Giá trị chăn nuôi thủy cầm 

5 Giá trị du lịch Chi phí du lịch, giá trị thụ hưởng 

6 Giá trị sử 

dụng 

gián tiếp 

Tích lũy Carbon, lọc không khí Giá thị trường 

7 Bảo vệ bờ biển, phòng chống thiên tai Chi phí thiệt hại tránh được 

8 Giá trị lựa chọn Đánh giá ngẫu nhiên 

9 Giá trị chưa sử 

dụng 

Giá trị lưu truyền Đánh giá ngẫu nhiên 

10 Giá trị tồn tại Giá thị trường 

 Giá trị kinh tế toàn phần = Giá trị sử dụng + giá trị chưa sử dụng 
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Nguồn lợi thủy sản khai thác ở vùng ĐNN 

ven biển chủ yếu gồm các loài tôm, cá, mực, cua 

và các loài nhuyễn thể như ngao, hà với sự đóng 

góp của HST bãi triều có thực phủ là lớn nhất. 

Giá trị về dịch vụ điều tiết tập trung tại RNM. 

Giá trị trung bình 1 hecta của toàn khu vực 

là 19,28 triệu VNĐ/năm/ha. HST nông nghiệp có 

giá trị trung bình 1 hecta cao nhất với 42,02 triệu 

VNĐ/năm/ha. Tiếp đến là HST RNM với 24,07 

triệu VNĐ/năm/ha. Hai HST này mang đầy đủ 

nhóm giá trị sử dụng trực tiếp, gián tiếp và chưa 

sử dụng. Bãi triều gồm thực phủ và bãi cát là 

HST phân bố rộng có diện tích lớn nhất nhưng 

giá trị trung bình của 1 hecta lại không cao đạt 

11,87 triệu VNĐ/năm/ha. Nguồn lợi khai thác 

chỉ có thủy sản – mang vai trò của dịch vụ cung 

cấp, HST này thể hiện giá trị sử dụng trực tiếp và 

những tiềm năng sử dụng cho tương lai. Vùng 

nước biển nông có giá trị trung bình 1 hecta thấp 

chỉ 8,02 triệu VNĐ/năm/ha do chỉ bao gồm giá 

trị khai thác thủy sản tự nhiên. 

3.2. Tổng giá trị dịch vụ hệ sinh thái đất ngập 

nước khu vực cửa sông Tiên Yên 

Giá trị DVHST khu vực nghiên cứu được  

 

chia thành các nhóm đối tượng chi tiết để lượng 

giá (Bảng 3). Theo đó, giá trị sử dụng trực tiếp là 

nguồn lợi mà con người thu trực tiếp từ HST 

gồm giá trị thủy sản khai thác và nuôi trồng, canh 

tác lúa nước, nuôi ong mật, chăn nuôi thủy cầm. 

Kết quả lượng giá đã chỉ ra giá trị về khai thác tự 

nhiên và canh tác lúa nước là lớn nhất (chiếm 

83,75%) trong tổng giá trị dịch vụ là 449,6 tỷ 

VNĐ. Có thể thấy rằng, sinh kế của người dân 

khu vực ĐNN Tiên Yên dựa chủ yếu vào các 

hoạt động nông nghiệp (40% người được phỏng 

vấn phụ thuộc hoàn toàn (100%) vào nông 

nghiệp), trong đó khai thác thủy sản tự nhiên và 

trồng lúa là nguồn thu nhập chính.  

Vùng ven biển Tiên Yên chịu tác động của 

dòng triều, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nuôi 

trồng thủy sản nước lợ. Dựa vào giá trị khai thác 

tự nhiên và nuôi trồng thủy sản (gần 270 tỷ 

VNĐ), khu vực nghiên cứu là vùng có tiềm năng, 

lợi thế về mặt nước để phát triển nuôi trồng 

thủy sản vùng bãi triều và RNM rộng lớn. 

Nhưng khu vực chủ yếu là nuôi tôm, cá quảng 

canh và bán thâm canh nên năng suất chưa cao, 

lại có địa hình tương đối thấp, nhiều lạch triều, 

suối nhỏ khi mưa bão lớn thường dẫn đến ngập 

lụt trong vùng. 

Bảng 2. Giá trị DVHST của từng loại HST đất ngập nước vùng cửa sông Tiên Yên năm 2019 

Giá trị 

(ĐV: Triệu 

đồng) 

 

HST 

Vùng nước 

biển nông 

Bãi cát và 

thực vật 

dưới triều 

Vùng 

nước cửa 

sông 

Rừng 

ngập mặn 

Nông 

nghiệp 

Đầm/ao 

nuôi 
Bờ đá 

Khai thác 8.217,47 94.500,94 88.337,8 14.380,6 - - - 

Nuôi trồng - 17.242,63 5.108,93 - 3.831,7 37.678,3 - 

Gia cầm - - - - 1.713,1 - - 

Lúa - - - - 136.722,4 - - 

Ong - - - 300,00 - - - 

Du lịch - - - - - - - 

Tích lũy Carbon - - - 30.317,8 - - - 

PCTT, BVBB* - - 2.121,20 - 65,60 - - 

Tồn tại - - - 60,00 1.940,0 - - 

Lưu truyền - 741,98 - 2.967,92 - - - 

Lựa chọn - 662,52 - 1.987,6 331,3 331,26 - 

Tổng (Tr.đ) 8.217,47 113.148,07 95.567,93 50.013,92 144.604,1 38.009,56 - 

Diện tích (ha) 1.024,3 9.529,56 5.381,19 2.078,1 3.441,00 1.432,0 432,3 

Giá 1 ha (Tr.đ) 8,02 11,87 17,76 24,07 42,02 26,54 - 

* PCTT, BVBB: Phòng chống thiên tai, bảo vệ bờ biển  
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Bảng 3. Giá trị DVHST đất ngập nước vùng cửa sông Tiên Yên 

STT Loại giá trị DVHST 
Giá trị lượng giá  

(ĐV: Triệu VNĐ) 

 Giá trị sử dụng 440.238,49 

 Giá trị sử dụng trực tiếp 407.733,90 

1 Giá trị khai thác tự nhiên 205.436,80 

2 Giá trị nuôi trồng thủy sản 63.861,60 

3 Giá trị chăn nuôi thủy cầm 1.713,10 

4 Giá trị canh tác lúa nước 136.722,40 

5 Giá trị nuôi ong mật 300,00 

6 Giá trị du lịch - 

 Giá trị sử dụng giá tiếp 32.504,59 

7 Giá trị phòng chống thiên tai 2.186,80 

8 Giá trị tích lũy/hấp thụ Cacbon 30.317,79 

 Giá trị lựa chọn 3.312,60 

9 Giá trị lựa chọn 3.312,60 

 Giá trị chưa sử dụng 5.709,90 

10 Giá trị lưu truyền (BV) 3.709,90 

11 Giá trị tồn tại (EV) 2.000,00 

 Tổng giá trị 449.560,99 

 

Hình 3. Biểu đồ biến đổi giá trị DVHST vùng cửa công Tiên Yên từ năm 2000 đến 2020  

và kịch bản tổng giá trị đến năm 2030. 

Giá trị sử dụng gián tiếp được tính toán tại 

khu vực nghiên cứu gồm giá trị về tích lũy 

Carbon, giá trị phòng chống thiên tai và bảo vệ 

bờ biển. Dữ liệu thu được từ giá trị sử dụng gián 

tiếp được ước tính tương đương kinh phí dự án 

đầu tư cho giao thông thủy, bảo vệ môi trường 

và phòng chống thiên tai. Trong đó, chiếm phần 

lớn là giá trị tích lũy Carbon của RNM (hơn 30 

tỷ VNĐ). Điều này cho thấy chức năng RNM 

cho dịch vụ điều tiết là rất lớn. Tuy nhiên, vai trò 

này thuộc giá trị gián tiếp nên các nhà quản lý rất 

cần chú trọng đến công tác bảo vệ hệ thống RNM 

của vùng, giúp duy trì và gia tăng giá trị này 

trong tương lai. Sự suy thoái giá trị này trong 
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vòng 20 năm qua sẽ được trình bày, phân tích 

trong các mục sau. 

3.3. Biến đổi giá trị dịch vụ hệ sinh thái 

Sự suy thoái giá trị DVHST khu vực nghiên 

cứu, sự biến đổi giá trị DVHST ĐNN trong 20 

năm vừa qua và dự báo đến năm 2030 đã được 

phân tích và biểu thị tại Hình 3. Hiện nay, tại 

vùng cửa sông Tiên Yên, các hoạt động nông 

nghiệp trồng lúa nước đang có xu hướng giảm 

dần do hiệu quả kinh tế không cao. Người dân 

đang dần chuyển dịch cơ cấu cây trồng từ trồng 

lúa nước sang trồng cây ăn quả và rau sạch để 

nâng cao giá trị kinh tế. Tuy nhiên ngành này lại 

có vị trí, vai trò quyết định trong đời sống, kinh 

tế xã hội của người dân địa phương. 70% hộ gia 

đình được hỏi cần đất nông nghiệp phục vụ sinh 

hoạt hàng ngày, đảm bảo an sinh xã hội. Trong 

những năm qua hoạt động khai thác thủy sản 

ngày càng tăng, khiến cho nguồn lợi này đang bị 

suy giảm từ 104 tỷ VNĐ năm 2000 xuống 81 tỷ 

VNĐ năm 2020. 

Ba kịch bản biến đổi giá trị DVHST tới năm 

2030 được phát triển dựa vào định hướng quy 

hoạch tỉnh/huyện, số liệu thống kê trong những 

năm tới và tốc độ tăng/giảm trung bình diện tích 

của từng HST trong 20 năm vừa qua.  

Kết quả được tính dựa vào giá trị trực tiếp có 

được từ các DVHST trung bình trong 1ha của 

năm 2019, không xét tới các giá trị chưa sử dụng. 

Giả định rằng đồng tiền không có sự mất giá qua 

thời gian. Do giá trị sử dụng gián tiếp có thể thay 

đổi theo thời gian nên đối tượng này không được 

xét đến trong phần này. Ba đường kịch bản được 

lựa chọn theo 3 chiều hướng gồm: i) Theo quy 

hoạch sử dụng đất cấp huyện; ii) Theo mục tiêu 

thúc đẩy kinh tế - gia tăng diện tích khu vực nuôi 

trồng thủy/hải sản; và iii) Theo mục tiêu  

phát triển bền vững - gia tăng diện tích rừng/HST 

tự nhiên. 

Nhìn chung, kịch bản về đường quy hoạch 

tương đối ổn định, có tính hợp lý theo mục tiêu 

phát triển cấp tỉnh. Khi giá trị DVHST tăng tối 

đa phục vụ nguồn lợi kinh tế (gia tăng giá trị nuôi 

trồng thủy sản do ứng dụng công nghệ cao trong 

chăn nuôi và chủ yếu theo hình thức thâm canh, 

do vậy giá trị này được gán là tăng gấp đôi), giá 

trị DVHST có xu hướng tăng 10% so với định 

hướng quy hoạch hiện nay. Trong khi đó, kịch 

bản phát triển bền vững có xu hướng giảm nhẹ 

so với kịch bản quy hoạch. Mặc dù giá trị 

DVHST tăng cao, kịch bản phát triển kinh tế 

đồng nghĩa với vấn đề tăng giá lượng khí thải, 

chất thải do sự suy giảm môi trường, gia tăng các 

HST nhân sinh thay thế HST tự nhiên. Việc khai 

thác làm ô nhiễm mặt nước vùng cửa sông do 

dầu, chất thải của tàu thuyền, nên vùng cũng đã 

xây dựng phương án chuyển đổi nghề đối với các 

tàu, thuyền công suất nhỏ hoạt động ven bờ. 

Đường kịch bản cũng cho thấy rằng sự khai thác 

các nguồn tài nguyên trong thời gian dài và 

cường độ ngày càng gia tăng làm cho nguồn lợi 

tự nhiên suy giảm rõ rệt, đặc biệt là khai thác cá 

tự nhiên. Các loài sinh vật biển không có thời 

gian tái sinh. Do vậy, các chính sách trong ngành 

thủy sản gần bờ hướng tới giảm sản lượng khai 

thác từ 30.000 tấn/năm giảm xuống còn 18.000 

tấn/năm là phù hợp. 

3.4. Thảo luận 

Dựa vào quá trình phân tích và đánh giá kết 

quả lượng giá, HST tự nhiên tạo ra nhiều lợi ích 

nhất từ dịch vụ điều tiết là RNM. Giá trị DHVST 

chính mà RNM đem lại không chỉ cho phát triển 

kinh tế thủy sản, mà còn trong vấn đề kiểm soát 

xói mòn, chắn sóng, bão, lọc nước, cung cấp môi 

trường sống. Hệ thống sông vận chuyển và 

thường xuyên bồi đắp cho khu vực ĐNN Tiên 

Yên một lượng phù sa - dinh dưỡng thuận lợi cho 

phát triển HST RNM. Một số chính sách chuyển 

đổi diện tích RNM sang các đầm/ao nuôi trong 

những năm 2015-2020 làm suy giảm tính bền 

vững của môi trường (Hình 3). Vào mùa mưa, do 

địa hình chia cắt mạnh nên lượng nước dồn về 

sông lớn, thành phần vật chất chủ yếu sỏi đá, kết 

hợp với triều cường nên có thể gây ngập úng và 

lũ lụt, xói lở gây hậu quả nghiêm trọng. Sự suy 

giảm diện tích RNM ảnh hưởng xấu đến môi 

trường nuôi trồng thủy sản như gây đục nguồn 

nước do xói mòn, rửa trôi mạnh, phá hủy đầm 

nuôi. Diện tích RNM suy giảm, các công trình đê 

điều, bờ kè bị phá huỷ do lũ hoặc bão và nước 

dâng cao (2-2,5 m). Khi đó, mức độ hao mòn của 
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các công trình tăng, thời gian sử dụng giảm và 

chi phí xây dựng, tu sửa sẽ gia tăng. 

Năng suất nuôi trồng và đánh bắt thủy sản 

trong các HST tự nhiên mang lại nguồn lợi cao, 

tập trung chủ yếu tại vùng bãi triều có thực phủ. 

Những năm gần đây, huyện Tiên Yên đang đưa 

nuôi trồng thủy sản trở thành mũi nhọn trong 

phát triển kinh tế, ứng dụng công nghệ cao, tăng 

năng suất và chất lượng. Nhờ đó, người dân 

trong huyện dần chuyển đổi mục đích sử dụng 

đất từ giữ RNM sang nuôi trồng thủy sản. Việc 

chuyển đổi này cho gia tăng giá trị dịch vụ cung 

cấp thực phẩm (cá, tôm,...) nhưng lại làm suy 

giảm giá trị dịch vụ điều tiết. Như vậy, hàng hóa 

và các loại hình DVHST dần thay đổi cơ cấu. Tuy 

nhiên, quá trình phỏng vấn cho thấy người dân cần 

tăng thêm thu nhập thông qua khai thác thủy sản, 

trong khi nhiều đề tài/dự án gần đây nghiên cứu tại 

Đồng Rui lại hướng tới chú trọng bảo vệ RNM, 

thành lập khu RAMSAR cho Đồng Rui.  

Khu vực đất ngập nước Tiên Yên có diện tích 

đồng bằng nhỏ và bị chia cắt bởi hệ thống sông 

suối, các cửa sông nhỏ hẹp, thành phần vật chất 

chủ yếu là đá, cuội, hàm lượng phù sa ít. Ngoài 

ra, khu vực có hệ thống đê bao quanh làm giảm 

xâm nhập mặn của nước biển. Nhờ đó, diện tích 

bị phù sa bồi đắp thường trồng lúa hai vụ. Các 

khu vực đất cao hơn thường trồng xen canh. Tuy 

nhiên, đây cũng là những điều kiện khiến cho 

năng suất lúa nước trong khu vực không cao, chỉ 

đạt 1-1,2 tạ/sào. Nhiều năm mất mùa khi mưa lớn 

gây ngập toàn bộ diện tích đến đô cao 2-4 m. 

Theo kết quả lượng giá, giá trị canh tác lúa nước 

mang lại giá trị cao. Điều này dễ dàng thấy được 

khi sinh kế người dân khu vực huyện Tiên Yên 

vẫn còn mang tính “nông nghiệp truyền thống”, 

tự cung tự cấp, các chi phí cho hoạt động sản 

xuất không lớn nên lợi ích người dân nhận được 

từ HST nông nghiệp cao hơn các loại khác. 

Liên quan đến dịch vụ văn hóa, tiềm năng 

phát triển du lịch trong vùng tuy còn hạn chế 

nhưng đang định hướng phát triển mạnh du lịch 

sinh thái. Đặc biệt sự vận hành của sân bay Vân 

Đồn tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tiếp cận 

các điểm du lịch hấp dẫn như bãi Lòng Vàng và 

khu RNM Đồng Rui vùng cửa sông Tiên Yên. 

Việc lượng giá một số giá trị trực tiếp như 

nuôi trồng thủy sản, nguồn lợi biển, cây dược 

liệu và du lịch trong nghiên cứu này đã bổ sung, 

cập nhật hơn so với các công trình nghiên cứu 

trước đây. Cụ thể, tổng lượng giá kinh tế đất 

ngập nước Đồng Rui huyện Tiên Yên cung cấp 

19,32 triệu VNĐ/ha/năm, cao hơn so với tính 

toán của Dương Phúc Thưởng (2017) với giá trị 

là 17,25 triệu VNĐ/ha/năm. Các nghiên cứu 

trước đây thường thiếu sự đồng bộ trong việc 

lượng giá, khiến việc tích hợp các thông tin rất 

khó khăn, đặc biệt các giá trị lựa chọn, tồn tại và 

lưu truyền. Chẳng hạn như lượng giá kinh tế 

ĐNN của Đinh Đức Trường (2014) [18] cho 

vùng cửa Ba Lạt hoặc Nguyễn Hồ Quế (2012) 

[19] tại cửa sông Hồng. Kết quả nghiên cứu này 

cho thấy, nếu như các nghiên cứu có thể đánh giá 

thêm nhiều loại hình DVHST thì nguồn lợi từ các 

HST ở vùng ĐNN có thể còn lớn hơn. 

4. Kết luận 

Những lợi ích có được từ các HST ĐNN 

vùng cửa sông Tiên Yên rất đa dạng và phong 

phú. Các HST ĐNN này không chỉ mang lại lợi 

ích nông nghiệp, thủy hải sản và du lịch, mà còn 

có vai trò to lớn trong điều tiết khí hậu, hạn chế 

lũ lụt, lắng đọng phù sa và tham gia tích cực 

trong vòng tuần hoàn các chất dinh dưỡng vùng 

ven biển Đông Bắc. Đồng thời khu vực còn 

mang lại giá trị về đa dạng sinh học, các giá trị 

phục vụ nghiên cứu khoa học và giáo dục bảo tồn 

thiên nhiên. 

Nghiên cứu này đã đánh giá đồng thời 11 loại 

giá trị kinh tế cho 10 HST ĐNN Tiên Yên khi 

tích hợp nhiều phương pháp định giá khác nhau 

với tổng giá trị kinh tế ĐNN Tiên Yên là 449,5 

tỷ VNĐ. Trong đó, HST nông nghiệp mang giá 

trị lớn nhất là 144,6 tỷ đồng chiếm 32,17% tổng 

giá trị toàn khu vực và có giá trị trung bình 1 

hecta cao nhất là 42,02 triệu VNĐ/ha. Bên cạnh 

đó, RNM vẫn được đánh giá là HST tự nhiên có 

giá trị DVHST cao. Kết quả nghiên cứu là cơ sở 

khoa học quan trọng góp phần luận chứng đề 

xuất đưa khu bảo tồn ĐNN Đồng Rui trở thành 

khu dự trữ sinh quyển thế giới hay khu 
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RAMSAR, giúp các nhà quản lý lựa chọn được 

các chính sách, cơ chế quản lý các HST ĐNN 

bền vững.  
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